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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

I. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 33/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 14 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giao trách nhiệm quản lý nhà nước và phân cấp thẩm quyền quyết định 

thanh lý, xử lý, ghi sổ kế toán, tính hao mòn, trích khấu hao đối với tài sản 

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, 

Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/20257QH15; 

Căn cứ Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; 

Căn cứ Thông tư số 73/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2025/TT-BTC; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định giao trách nhiệm quản lý nhà nước và 

phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý, ghi sổ kế toán, tính hao mòn, trích 

khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Quyết định này quy định giao trách nhiệm quản lý nhà nước và phân cấp 

thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý, ghi sổ kế toán, tính hao mòn, trích khấu hao 

đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 
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quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 

43/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; khoản 3 Điểu 3, điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 

Điều 8 Thông tư số 73/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ 

quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2025/TT-BTC. 

b) Quyết định này không điều chỉnh đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính; 

b) Ủy ban nhân dân xã, phường; 

c) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc 

thanh lý, xử lý, ghi sổ kế toán, tính hao mòn, trích khấu hao đối với tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước sạch. 

Điều 2. Giao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định thanh lý và xử lý đối với tài sản 

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung có nguyên giá dưới 10 tỷ đồng/tài 

sản do các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý. 

2. Sở Xây dựng quyết định thanh lý và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch đô thị có nguyên giá dưới 10 tỷ đồng/tài sản do các cơ quan, đơn vị quản 

lý thuộc cấp tỉnh quản lý. 
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3. Ủy ban nhân dân xã, phường quyết định thanh lý và xử lý đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung có nguyên giá dưới 10 tỷ đồng/tài 

sản do Ủy ban nhân dân xã, phường được giao quản lý. 

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền quyết định việc ghi sổ kế toán tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước sạch do nhà nước đầu tư, quản lý giao cho cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập quản lý 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định việc ghi sổ kế toán tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước sạch được thực hiện theo một hệ thống cấp nước tập trung hoàn 

chỉnh hoặc từng tài sản độc lập đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông 

thôn tập trung do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao quản lý tài sản. 

2. Sở Xây dựng quyết định việc ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch được thực hiện theo một hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh hoặc từng tài 

sản độc lập đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị do các cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh được giao quản lý tài sản trên cơ sở đề xuất của cơ quan, đơn vị được 

giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và cơ quan quản lý cấp trên của 

cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (nếu có). 

3. Ủy ban nhân dân xã, phường quyết định việc ghi sổ kế toán tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước sạch được thực hiện theo một hệ thống cấp nước tập trung hoàn 

chỉnh hoặc từng tài sản độc lập đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông 

thông tập trung do Ủy ban nhân dân xã, phường được giao quản lý. 

Điều 5. Phân cấp thẩm quyền quyết định thời gian tính hao mòn/trích 

khấu hao và tỷ lệ hao mòn/khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch do nhà nước đầu tư, quản lý giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập quản lý 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định thời gian tính hao mòn/trích 

khấu hao và tỷ lệ hao mòn/khấu hao cụ thể đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch nông thôn tập trung. 

2. Sở Xây dựng quyết định thời gian tính hao mòn/trích khấu hao và tỷ lệ hao 

mòn/khấu hao cụ thể đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị. 
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Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, 

phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh 

theo quy định tại. 

b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định giao tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung cho đối tượng quản lý đảm bảo thống nhất, 

phù hợp với điều kiện cụ thể về quy mô công trình, công nghệ cấp nước, xử lý nước, 

đặc điểm kinh tế, xã hội của từng đối tượng tại địa phương và các điều kiện khác 

theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn đối tượng 

được giao quản lý tài sản lập hồ sơ, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

nông thôn tập trung theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP và pháp luật có 

liên quan. 

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa 

bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đánh 

giá tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh để lập phương án khai thác tài sản báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

e) Chủ trì, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kê khai các công trình cấp nước sạch 

trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý công trình 

nước sạch nông thôn. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-

CP và pháp luật có liên quan. 

2. Sở Xây dựng: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, 

phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy 
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định. 

b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định giao tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch đô thị cho đối tượng quản lý đảm bảo thống nhất, phù hợp với 

điều kiện cụ thể về quy mô công trình, công nghệ cấp nước, xử lý nước, đặc điểm 

kinh tế, xã hội của từng đối tượng tại địa phương và các điều kiện khác theo quy 

định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn đối tượng 

được giao quản lý tài sản lập hồ sơ, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô 

thị theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo 

quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đánh 

giá tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô 

thị trên địa bàn tỉnh để lập phương án khai thác tài sản báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt. 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-

CP và pháp luật có liên quan. 

3. Sở Tài chính: 

a) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng thực hiện xác định 

thời gian tính hao mòn/trích khấu hao và tỷ lệ hao mòn/khấu hao đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ thuộc lĩnh 

vực chuyên ngành quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 

b) Thực hiện duyệt dữ liệu trên phần mềm quản lý công trình nước sạch nông 

thôn. 

4. Ủy ban nhân dân xã, phường : 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và đơn vị có 

liên quan thực hiện rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa 

bàn tỉnh. 
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b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập 

trung thuộc phạm vi quản lý được giao theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-

CP và pháp luật có liên quan. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm 

tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về sản xuất, kinh doanh nước sạch 

và pháp luật có liên quan. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giao trách nhiệm quản lý nhà nước và 

phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang và số thứ tự 28 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng 

các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh 

Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp . 

và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Thủ trưởng Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 34/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin  

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 35/2018/QH14; 

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

35/2018/QH14, Luật số 93/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận 

bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;  

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Nhà nước trên môi trường mạng được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho Cổng Thông tin điện tử và trang 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và 

cung cấp thông tin Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và cung 

cấp thông tin Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
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1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế hoạt động Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 

3. Bãi bỏ số thứ tự 112 Mục XII Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4.  Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chế ban 

hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới có 

hiệu lực thi hành thì thực hiện theo văn bản mới đó. 

5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vương Ngọc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

QUY CHẾ 

Quản lý, vận hành và cung cấp thông tin  

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và cung cấp thông tin Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Cổng Thông tin điện tử tỉnh). 

b) Những nội dung không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của Nhà nước trên môi trường mạng được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 118/2025/NĐ-CP và quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia 

quản lý, duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cung cấp thông tin để 

đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Điều 2. Cấu trúc, tên miền của Cổng Thông tin điện tử tỉnh  

1. Cấu trúc Cổng Thông tin điện tử tỉnh gồm Cổng Thông tin điện tử tỉnh và 

Trang thông tin điện tử các sở, ngành, xã, phường, các cơ quan, đơn vị khác được 

Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thiết lập. 

2. Tên miền truy cập của Cổng Thông tin điện tử tỉnh sử dụng tên miền quốc 

gia Việt Nam “.vn” và sử dụng công nghệ địa chỉ Internet IPv6, tuân thủ nguyên tắc 

sau: 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh sử dụng tên miền cấp 3 với 2 phiên bản: 
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- Phiên bản tiếng Việt: tuyenquang.gov.vn 

- Phiên bản tiếng Anh: tuyenquang.gov.vn/en 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý toàn diện hoạt động Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ quản lý hạ tầng kỹ thuật Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh; Trung tâm Thông tin - Hội nghị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

là đơn vị trực tiếp vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

2. Các hoạt động đầu tư phát triển, nâng cấp kỹ thuật, công nghệ, nội dung, 

hình thức, mở rộng quy mô của Cổng Thông tin điện tử tỉnh phải được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. 

3. Hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy 

định quản lý thông tin điện tử trên môi trường mạng. 

4.  Việc khai thác, sử dụng Cổng Thông tin điện tử tỉnh phải tuân thủ các quy định 

của pháp luật về khai thác, sử dụng thông tin điện tử trên môi trường mạng. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Phạm vi và nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Phạm vi và nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh bao gồm những 

thông tin sau đây, trừ những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước: 

1. Thông tin về hoạt động, sự kiện của các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường và các tổ chức thuộc tỉnh. 

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; xã, phường và các cơ quan, tổ chức có trang thông tin điện tử nằm trong Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh. 

3. Thông tin chỉ đạo điều hành bao gồm: Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh 

đạo, ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; 
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thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa 

bàn; thông tin tuyển dụng; lịch làm việc của Lãnh đạo tỉnh. 

4. Thông tin chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5.  Báo cáo tài chính công khai hằng năm. 

6. Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học; thông tin về 

dịch vụ công quốc gia; thông tin về bản đồ địa giới hành chính cấp xã. 

7. Thông tin giới thiệu, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di 

tích, danh thắng, tiềm năng kinh tế, du lịch của tỉnh. 

8. Thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 

ninh trong tỉnh; thông tin trong nước và quốc tế. 

9. Thông tin, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của 

tỉnh và các hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách Nhà nước. 

10. Thông tin về hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

11. Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

12. Thông tin giao dịch của Cổng Thông tin điện tử bao gồm: Địa chỉ, điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân. 

13. Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư 

công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vay theo quy 

định của pháp luật. 

a) Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự 

án đã hoàn tất; 

b) Thông tin danh mục dự án gồm: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên 

môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình 

trạng dự án. 

14. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

a) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính 

theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước; 
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b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cần lấy ý kiến đóng góp của Nhân 

dân; thông tin về thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý, địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, 

đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý; các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân theo quy định của pháp luật. 

15.  Cử tri, Công dân, Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan chức năng trả lời. 

16. Thông tin báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kinh tế - xã hội, 

trên cơ sở số liệu do cơ quan thống kê của tỉnh cung cấp. 

17. Thông tin khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Định dạng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh được định dạng theo các chuẩn quy 

định tại Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật 

cho Cổng Thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

Điều 6. Cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

1. Nguyên tắc cung cấp thông tin  

a) Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh; phục vụ công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của tổ 

chức, cá nhân. 

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin có trách nhiệm 

bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin và bảo đảm phù hợp 

với quy định của pháp luật về quyền tác giả.  

c) Đối với thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác thì phải ghi rõ 

tên tác giả và tên nguồn tin (viết đầy đủ tên nguồn tin), thời gian cơ quan báo chí 

đăng, phát thông tin đó, đặt đường dẫn liên kết đến bài viết gốc ngay cuối nội dung 

trích dẫn. 

2. Thời hạn cung cấp thông tin 
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a) Đối với thông tin về hoạt động, sự kiện: Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

cung cấp thông tin cho Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh (gọi tắt là Ban 

Biên tập) trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc hoạt động, sự kiện. 

b) Đối với thông tin khác: Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân cung cấp thông 

tin cho Ban Biên tập trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, phê 

duyệt, thông qua hoặc nghiệm thu. 

Điều 7. Thời hạn cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

1. Thông tin về giới thiệu chung; tin tức, sự kiện; thông tin chỉ đạo điều hành 

và thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước phải cập nhật kịp thời, thường xuyên theo chỉ đạo của Ban Biên tập. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật phải được cập nhật trong thời hạn 07 ngày làm 

việc, văn bản hành chính được cập nhật trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản. Riêng các văn bản được ban hành trong trường hợp khẩn cấp 

theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp 

trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết 

những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 

theo trình tự, thủ tục rút gọn phải được cập nhật ngay trong ngày nhận được văn 

bản. 

3. Thông tin về quy hoạch được cập nhật trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được quy hoạch.  

4. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư; thông tin về đấu thầu, mua sắm công, 

chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, giá đất, thu hồi đất; thông tin về các 

nguồn vốn vay; nguồn vốn viện trợ phi chính phủ được cập nhật trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản. 

5. Thông tin về chương trình, nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ, được 

cập nhật trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản. 

6. Thời gian cập nhật đối với các nội dung thông tin khác được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì 



 

               CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 31/Ngày 18-5-2026            16 
 

 

 

 

 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông tin phải được 

cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Điều 8. Sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Việc sử dụng, trích dẫn, đăng tải lại thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin. 

Điều 9. Quy trình xử lý sự cố, tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm  

1. Việc tiếp nhận, xử lý sự cố kỹ thuật và sự cố an toàn thông tin mạng đối với 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

trên toàn quốc và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Khi phát hiện sự cố kỹ thuật hoặc sự cố an toàn thông tin mạng ảnh hưởng 

đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Thông tin - Hội nghị có 

trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận thông tin về sự cố; kiểm tra, xác định nguyên nhân, phạm vi và 

mức độ ảnh hưởng của sự cố; 

b) Chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để khắc phục sự cố 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; 

c) Trường hợp sự cố vượt quá khả năng xử lý hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an 

toàn thông tin của hệ thống, Trung tâm Thông tin - Hội nghị báo cáo Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố theo quy định. 

3. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện thông tin được cung cấp trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh chưa đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này có trách 

nhiệm thông báo đến Ban Biên tập để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.  

4. Khi nhận được yêu cầu của tổ chức, cá nhân, Ban Biên tập tiếp nhận yêu cầu 

và xử lý theo quy định tại Điều 22 Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 và 

các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Quảng cáo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 
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1. Ban Biên tập được thực hiện các dịch vụ quảng cáo trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh.  

2. Hoạt động quảng cáo trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh phải tuân 

thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo và phù hợp với chức năng của Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh. 

3. Kinh phí thu từ thực hiện dịch vụ quảng cáo được bổ sung kinh phí phục vụ 

quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Điều 11. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

1. Ban Biên tập là bộ phận giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong 

việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung để 

đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

2. Ban Biên tập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, gồm 

có: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Thư ký.  

3. Biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên. 

Đội ngũ Biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên là viên chức chuyên trách 

thuộc biên chế Trung tâm Thông tin - Hội nghị và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Biên tập 

1. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động 

của Ban Biên tập; kiện toàn Ban Biên tập khi có sự thay đổi về nhân sự. 

2. Xác định định hướng nội dung thông tin cần tổ chức cung cấp trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của lãnh đạo 

tỉnh, của các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và các yêu 

cầu được cung cấp thông tin của người dân, doanh nghiệp. 

3. Kiểm duyệt nội dung thông tin trước khi đưa lên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và của tỉnh. 

4. Quyết định nội dung thông tin; Ban Biên tập, Biên tập viên, phóng viên tổ 

chức thu thập, xử lý, biên tập, kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp 

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 
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5. Là đầu mối tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri, công 

dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gửi đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

6. Cử Biên tập viên, phóng viên dự và đưa tin các cuộc họp, hội nghị, hoạt 

động hoặc các chuyến công tác trong và ngoài tỉnh của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị hoặc các bộ phận thuộc cơ quan, đơn vị. 

7. Thiết lập cơ chế và hệ thống Biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên chuyên 

trách và kiêm nhiệm phục vụ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

8. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của Ban Biên tập và tình hình hoạt động của Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh định kỳ 06 tháng và 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 13. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý, duy trì hoạt động 

của Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

1. Thành viên Ban Biên tập và người tham gia vào quá trình quản lý, duy trì 

hoạt động của Cổng Thông tin điện tử hằng năm được đào tạo, học tập kinh nghiệm, 

bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm để 

đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

2. Kinh phí chi cho công tác đào tạo, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực quản lý, duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh được bố trí 

hằng năm từ ngân sách Nhà nước trong dự toán của cơ quan, đơn vị.  

Điều 14. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin 

1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh được trang bị đầy đủ hạ tầng trang thiết bị cần 

thiết phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh, bảo đảm khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ hiện có, ứng dụng các công 

nghệ hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển và chuyển đổi số. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và an 

toàn thông tin cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh; bố trí cán bộ, bộ phận phụ trách 

quản lý kỹ thuật; hướng dẫn và kiểm tra định kỳ các cơ quan, đơn vị có các trang 

thông tin thành phần trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm các tiêu chuẩn, quy 
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chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh thông tin; tổ chức giải quyết và khắc phục sự cố, 

điều phối các hoạt động ứng cứu khẩn cấp, chống tấn công và truy nhập trái phép 

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.  

Điều 15. Kinh phí duy trì và phát triển 

Kinh phí duy trì và phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh được bảo đảm từ 

ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các 

nguồn hợp pháp khác. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 16. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 

hoạt động hằng năm, kế hoạch 05 năm của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến việc 

thành lập, cơ cấu tổ chức Ban Biên tập; quy định về chế độ nhuận bút, thù lao Ban 

Biên tập và các văn bản khác liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, hoạt động của 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ hoạt động nội dung của Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, bao gồm: Nhuận bút, thù lao Ban Biên tập; thù lao cung cấp 

thông tin, tư liệu; kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc, văn phòng phẩm; kinh 

phí đào tạo, bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm và các khoản chi khác liên 

quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

4. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; định kỳ 

06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Hằng năm chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch duy trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa, nâng cấp phần mềm, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và mở rộng quy mô Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tích hợp các dịch vụ 

hành chính công của các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính các cấp trên 
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Cổng Thông tin điện tử tỉnh; triển khai dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình, yêu 

cầu của tỉnh. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán kinh phí bảo 

đảm duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh, bao gồm: Đầu tư nâng cấp cơ sở 

hạ tầng, trang thiết bị; nâng cấp phần mềm, mở rộng quy mô, phát triển hệ thống; 

bảo đảm đường truyền, kết nối Internet, điện phục vụ hoạt động hạ tầng kỹ thuật; 

bồi dưỡng, đào tạo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

4. Theo dõi, bảo đảm hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động thông 

suốt, liên tục 24 giờ/ngày; định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình vận hành, sự cố kỹ thuật và giải pháp khắc phục. 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong 

dự toán ngân sách hằng năm theo quy định. 

2. Tham mưu bổ sung kinh phí trong trường hợp cần thiết, bảo đảm đúng quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. 

Điều 19. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin - Hội nghị  

1. Quản lý toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật, vật tư, tài sản của bộ phận Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh.  

2. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động hằng tháng, 

năm; quản trị, kiểm duyệt, cập nhật; xây dựng quy trình và tổ chức kiểm soát chặt 

chẽ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

3. Thực hiện phân quyền, cấp quyền quản lý, vận hành, khai thác cho các cá 

nhân tham gia vào hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy chế, quy 

định phân công nhiệm vụ cụ thể. 

4. Thực hiện chi trả chế độ nhuận bút, thù lao cho Biên tập viên, Ban Biên tập 

và các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh theo quy định. 



 

               CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 31/Ngày 18-5-2026            21 
 

 

 

 

 

5. Xây dựng và đề xuất với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch, dự toán 

kinh phí giao và bổ sung hằng năm đảm bảo duy trì hoạt động của Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh. 

6. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại 

Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản 

trị kỹ thuật và quản trị nội dung cho kỹ thuật viên, Biên tập viên của Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh. 

7. Tổng kết hằng năm về hoạt động, kiến nghị và đề xuất các vấn đề cần thiết 

nhằm phát triển và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

8. Theo dõi tình hình hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, bảo đảm hoạt 

động thông suốt 24 giờ/ngày. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban Biên tập và chủ động 

xử lý ngay các sự cố phát sinh thuộc thẩm quyền. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi 

có yêu cầu của Ban Biên tập, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Hội nghị về các sự cố 

phát sinh và đề xuất giải pháp khắc phục ổn định, hiệu quả. 

Điều 20. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong cung cấp thông tin, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử 

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thông tin đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm thông tin được cung 

cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.  

2. Tổ chức quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử bảo đảm hoạt động ổn 

định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin mạng theo quy định tại Nghị định 

số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung 

cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường 

mạng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.  

3. Thực hiện cung cấp, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử đầy đủ, 

kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật; bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định.  

4. Phân công bộ phận hoặc cán bộ làm đầu mối quản trị, vận hành Trang thông 

tin điện tử; chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan 
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chuyên môn về công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, duy trì hoạt động và 

bảo đảm an toàn thông tin cho Trang thông tin điện tử.  

5. Thành lập Ban Biên tập hoặc phân công bộ phận phụ trách nội dung Trang 

thông tin điện tử; ban hành quy chế hoạt động nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, biên 

tập, kiểm duyệt và đăng tải thông tin đúng quy định của pháp luật.  

6. Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Ban Biên tập 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống thông 

tin điện tử của tỉnh.  

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm và báo cáo đột xuất 

theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử; đề xuất giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.  

8. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra sự 

cố kỹ thuật, nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin; phối hợp triển khai các biện 

pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật.  

9. Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm theo phân cấp ngân sách 

hiện hành để duy trì hoạt động, nâng cấp hệ thống, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 

phục vụ quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định thời gian lập, lập lại, gửi dự toán; tài liệu báo cáo thuyết 

minh căn cứ phân bổ, giao dự toán; mức rút dự toán chi bổ sung cân đối 

ngân sách; việc rút dự toán của ngân sách cấp xã; thời hạn, biểu mẫu báo 

cáo tình hình chấp hành ngân sách; thời gian gửi báo cáo quyết toán; việc 

báo cáo công khai ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ- CP ngày 

10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định thời gian lập, lập lại, gửi dự 

toán; tài liệu báo cáo thuyết minh căn cứ phân bổ, giao dự toán; mức rút dự toán 

chi bổ sung cân đối ngân sách; việc rút dự toán của ngân sách cấp xã; thời hạn, 

biểu mẫu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách; thời gian gửi báo cáo quyết toán; 

việc báo cáo công khai ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định thời gian lập, lập lại, gửi dự toán; tài liệu báo cáo 

thuyết minh căn cứ phân bổ, giao dự toán; mức rút dự toán chi bổ sung cân đối ngân 

sách; việc rút dự toán của ngân sách cấp xã; thời hạn, biểu mẫu báo cáo tình hình 

chấp hành ngân sách; thời gian gửi báo cáo quyết toán; việc báo cáo công khai ngân 
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sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: 

a) Thời gian lập, gửi dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và 

Ủy ban nhân dân cấp xã, báo cáo kế hoạch thu, chi tài chính năm sau của các quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách (đối với cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ) 

theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 26/2026/TT-BTC quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước; 

b) Thời gian lập lại dự toán ngân sách xã theo quy định tại khoản 3 Điều 16 

Nghị định số 73/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước; 

c) Các tài liệu báo cáo thuyết minh căn cứ phân bổ, giao dự toán ngân sách 

đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra việc phân 

bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương theo quy định 

tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 26/2026/TT-BTC; 

d) Mức rót dự toán chi bổ sung cân đối ngân sách hằng tháng cho ngân sách 

cấp xã theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư số 26/2026/TT- BTC; 

việc rút dự toán của ngân sách cấp xã đối với chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

cấp tỉnh cho ngân sách cấp xã theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Thông tư số 

26/2026/TT-BTC; 

đ) Thời hạn và mẫu biểu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước 

theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 18 Thông tư số 26/2026/TT-BTC; 

e) Thời gian gửi báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I các cấp ở địa 

phương cho cơ quan tài chính đảm bảo thời hạn tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết 

toán ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 

26/2026/TT-BTC; 

g) Việc báo cáo công khai ngân sách của đơn vị dự toán ngân sách ở địa 

phương và của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Thông tư 

số 26/2026/TT-BTC. 
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2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Luật 

Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, Nghị định số 73/2026/NĐ-CP và Thông tư 

số 26/2026/TT-BTC. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp xã). 

2. Tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội các cấp. 

3. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Thời gian lập, gửi dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã, báo cáo kế hoạch thu, chi tài chính năm sau 

của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (đối với cơ quan, đơn vị được 

giao quản lý quỹ) 

1. Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm đơn vị dự toán cấp I và các đơn vị sử 

dụng ngân sách cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo dự toán đến Sở Tài 

chính làm cơ sở để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính 

theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP. 

2. Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm đơn vị dự toán cấp I và các đơn vị sử 

dụng ngân sách cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo dự toán đến Sở Tài 

chính làm cơ sở để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương theo quy định 

tại khoản 11 Điều 15 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP. 

3. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ báo cáo kế hoạch thu, chi tài 

chính năm sau của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cùng với báo cáo dự 

toán quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Điều 4. Thời gian lập lại dự toán đối với ngân sách cấp xã 

Trường hợp dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách 

cấp xã chưa được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 

lại dự toán đối với nội dung chưa được quyết định, trình Hội đồng nhân dân cùng 
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cấp vào thời gian do Hội đồng nhân dân quyết định, nhưng phải bảo đảm việc quyết 

định dự toán hoàn thành trước ngày 25 tháng 12. 

Điều 5. Các tài liệu báo cáo thuyết minh căn cứ phân bổ, giao dự toán 

ngân sách đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm 

tra việc phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I 

Đơn vị dự toán cấp I ở địa phương gửi cơ quan tài chính cung cấp tài liệu báo 

cáo thuyết minh căn cứ phân bổ, giao dự toán theo các mẫu biểu từ số 37 đến số 46 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC; bảng tổng hợp chương 

trình, dự án, đề án, chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán kinh phí được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khác (nếu có điều 

chỉnh, bổ sung) so với khi lập dự toán. 

Điều 6. Mức rút dự toán chi bổ sung cân đối và việc rút dự toán bổ sung 

có mục tiêu của ngân sách cấp xã 

1. Mức rút dự toán chi bổ sung cân đối ngân sách hằng tháng cho ngân sách 

cấp xã: Phòng Kinh tế đối với các xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với 

các phường thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, mức rút tối đa hằng tháng 

theo nguyên tắc không vượt quá 1/12 tồng mức bổ sung cân đối ngân sách cả năm; 

riêng các tháng trong quý I, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, 

mức rút dự toán có thể cao hơn, nhưng mức rút 01 tháng không vượt quá 12% dự 

toán năm và bảo đảm tổng mức rút quý I không vượt quá 30% dự toán năm. Trường 

hợp đặc biệt cần tăng tiến độ rút dự toán, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề 

nghị Sở Tài chính xem xét, quyết định. 

2. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp xã: Chi 

bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp xã, căn cứ chế độ, tiến 

độ, khối lượng thực hiện của từng chương trình, dự án, nhiệm vụ và mức tạm ứng 

theo quy định, Phòng Kinh tế đối với các xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

đối với các phường thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, mức rút tối đa bằng 

dự toán giao cho từng chương trình, dự án, nhiệm vụ. 

Điều 7. Thời hạn và mẫu biểu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà 
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nước 

1. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 

a) Định kỳ hằng tháng, trước ngày 03 tháng sau liền kề, cơ quan tài chính báo 

cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp về thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách 

địa phương. 

b) Định kỳ hằng quý, trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau Ủy ban nhân 

dân cấp xã báo cáo Sở Tài chính về thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

thực hiện thu, chi ngân sách địa phương. 

c) Mẫu biểu báo cáo: Theo mẫu biểu từ số 54 đến số 56.1, 56.2 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC. 

2. Báo cáo tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp 

tỉnh cho ngân sách cấp xã 

a) Định kỳ hằng quý, trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau cơ quan tài 

chính cấp xã báo cáo Sở Tài chính về việc sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu 

từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp xã. 

b) Mẫu biểu báo cáo: Theo mẫu biểu số 01 kèm theo Quyết định này. 

3. Báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chỉ 

còn lại của ngân sách cấp xã. 

a) Trước ngày 20 tháng 02 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Sở Tài 

chính kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của 

ngân sách địa phương năm trước. 

b) Mẫu biểu báo cáo: Theo mẫu biểu số 56.3 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2026/TT-BTC. 

Điều 8. Thời gian gửi báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I và 

các đơn vị sử dụng ngân sách các cấp ở địa phương cho cơ quan tài chính 

1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và các đơn vị sử 

dụng ngân sách cấp tỉnh 

a) Các đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị trực thuộc; đơn vị sử dụng ngân 

sách cấp tỉnh: Lập báo cáo quyết toán thu, chi thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tài 
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chính trước ngày 01 tháng 3 năm sau. 

b) Các đơn vị dự toán cấp I có đơn vị trực thuộc: Lập báo cáo quyết toán thu, 

chi thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 3 năm sau. 

2. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và các đơn vị sử 

dụng ngân sách cấp xã: Các đơn vị lập báo cáo quyết toán thu, chi thuộc phạm vi 

quản lý gửi Phòng Kinh tế đối với các xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối 

với các phường trước ngày 20 tháng 02 năm sau. 

Điều 9. Báo cáo công khai ngân sách 

1. Mẫu biểu công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã theo mẫu 

biểu về thực hiện thu, chi ngân sách cấp theo mẫu biểu quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 7 Quyết định này. 

2. Báo cáo công khai ngân sách  

a) Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 Nghị định số 73/2026/ND-CP. 

b) Đơn vị dự toán cấp I và các đơn vị sử dụng ngân sách ở địa phương thực 

hiện công khai theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP. 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy 

định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. 

2. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản mới đó. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng 

Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VIII; Thủ trưởng các Sở, Ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN N 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 

 



 

                               CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 31/Ngày 18-5-2026                                                 29      

                                                                                                                                                                        Biểu mẫu số 01 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC KHOẢN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ 

QUÝ...NĂM.... 
 

TT NỘI DUNG 

QĐ bổ 

sung 

của 

UBND 

tỉnh 

Mã 

CTMT 

(nếu có) 

Tổng dự 

toán (lũy 

kế tới kỳ 

báo cáo) 

Trong đó 
Dự toán 

thực rút 

tại 

KBNN 

(lũy kế 

tới kỳ 

báo cáo) 

Trong đó 
Tổng dự 

toán đã 

sử 

dụng(*) 

(lũy kế 

tới kỳ 

báo cáo) 

Tổng dự 

toán còn 

lại chưa 

rút tại 

KBNN 

(lũy kế tới 

kỳ báo 

cáo) 

Tổng dự 

toán còn lại 

chưa sử 

dụng theo 

số rút tại 

KBNN (lũy 

kế tới kỳ 

báo cáo) 

Tổng dự 

toán còn 

lại theo 

Quyết 

định 

(lũy kế 

tới kỳ 

báo cáo) 

Dự toán 

cấp tỉnh 

giao đầu 

năm 

Dự toán 

cấp tỉnh 

bổ sung 

trong 

năm (lũy 

kế tới kỳ 

báo cáo) 

Nộp giảm 

dự toán 

(lũy kế 

tới kỳ 

báo cáo) 

Dự 

toán 

cấp 

tỉnh 

giao 

đầu 

năm 

Dự toán 

cấp tỉnh 

bổ sung 

trong 

năm (lũy 

kế tới kỳ 

báo cáo) 

Nộp 

giảm dự 

toán (lũy 

kế tới kỳ 

báo cáo) 

A B C D 1 =2+3-4 2 3 4 4=5+6-7 5 6 7 8 9=1-4 10=4-8 11=1-4-

8  TỔNG CỘNG (=A+B)               

A CHI ĐẦU TƯ (=I+II) 
              

I NGUỒN TRUNG ƯƠNG 

BỔ SUNG (=I.1+I.2) 

              

I.1 Vốn thực hiện các dự án               

 Chi tiết theo dự án               

I.2 Vốn thực hiện các CT 

MTQG 

              

 Chi tiết theo từng Chương 

trình 

              

II 
NGUỒN NGÂN SÁCH 

THÀNH PHỐ (=II.1+II.2) 

              

II. 1 Vốn thực hiện các dự án               

 Chi tiết theo dự án               

II.2 Vốn đối ứng thực hiện các 

CT MTQG 

              

 Chi tiết theo từng Chương 

trình 
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B 
CHI THƯỜNG XUYÊN 

(=I+II) 

              

I 
NGUỒN TRUNG ƯƠNG 

BỔ SUNG (=I.l+I.2) 

              

I.1 Vốn thực hiện các dự án               

 Chi tiết theo dự án               

I.2 Vốn thực hiện các CT 

MTQG 

              

 Chi tiết theo từng Chương 

trình 

              

II 
NGUỒN NGÂN SÁCH 

THÀNH PHỐ (=II.1+II.2) 

              

II.l Vốn thực hiện các dự án               

 Chi tiết theo dự án               

II.2 Vốn đối ứng thực hiện các 

CT MTQG 

              

 Chi tiết theo từng Chương 

trình 

        

 

     

Ghi chú: (*) Tổng dự toán đã sử dụng tại cột số 5 là tổng dự toán đã thanh toán của các đơn vị dự toán trực thuộc sau khi được phân bổ, giao dự 
toán kinh phí 
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II. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2026/QĐ-CTUBND Tuyên Quang, ngày 14 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

52/2019/QH14; 

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế văn hóa 

công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hóa công sở tại các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(ban hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-CTUBND) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc thực hiện, các chuẩn mực văn 

hóa công sở; trang phục, lễ phục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức; cách bài trí công 

sở; xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiệu quả và trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là 

các cơ quan, đơn vị);  

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan chuyên 

môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự nghiệp công 

lập; Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Mục đích và nguyên tắc thực hiện văn hóa công sở 

1. Mục đích 

a) Xây dựng và thực hiện văn hóa công sở nhằm hình thành phong cách ứng 

xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, 

hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công sở; thực hiện mục tiêu xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, 
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tận tụy, trách nhiệm, trung thực, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

b) Xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, lịch sự, bảo đảm tính 

trang nghiêm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; 

c) Gắn việc thực hiện văn hóa công sở với chương trình cải cách hành chính, 

chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động công vụ. 

2. Nguyên tắc 

Đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15; Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 52/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Gắn việc thực 

hiện văn hóa công sở với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; 

a) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức, thực hiện và 

gương mẫu chấp hành văn hóa công sở; tạo sự lan tỏa, phong trào thi đua đổi mới 

thực hiện tốt văn hóa công sở; 

b) Thực hiện quy chế văn hóa công sở xuất phát từ lợi ích của người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung 

tâm và là thước đo đánh giá hiệu quả, chất lượng phục vụ của cơ quan Nhà nước; 

c) Thực hiện quy chế văn hóa công sở phù hợp với truyền thống, bản sắc văn 

hóa và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp chuyên nghiệp, hiện đại, 

góp phân xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống và tinh thần, thái độ làm việc 

1. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống 

a) Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ và 

những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại Điều 12, Điều 14 Luật 

Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15; viên chức thực hiện nghiêm quy định những 
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việc viên chức không được làm quy định Điều 19 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 52/2019/QH14; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thường xuyên tự giác tu 

dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; xây dựng hình ảnh cán 

bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; 

c) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm nội quy, 

quy chế làm việc, quy định về nêu gương, kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, sử 

dụng mạng xã hội, quy định về an toàn giao thông; thực hiện nghiêm các quy định 

về không hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng rượu, bia ngay 

trước, trong giờ làm việc hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực 

và tại các địa điểm không được sử dụng rượu, bia theo quy định của pháp luật về 

phòng chống tác hại của rượu, bia. 

2. Tinh thần, thái độ làm việc 

Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động phải ý thức rõ về chức trách, nhiệm vụ, bao gồm: 

a) Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. 

Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; 

b) Chấp hành nghiêm quy định về thời giờ làm việc; sử dụng có hiệu quả thời 

giờ làm việc; tránh tình trạng làm việc hình thức, thiếu trách nhiệm, làm việc qua 

loa, đại khái, kém hiệu quả; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

thẳng thắn tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai 

trái, tiêu cực; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che khuyết điểm, 

không vụ lợi; 

c) Đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa 

học, hiệu quả; tập trung giải quyết công việc hết trách nhiệm đến kết quả cuối cùng, 

có sản phẩm cụ thể; không đùn đẩy, né tránh công việc. Sâu sát cơ sở, gần dân, 

trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân; cầu thị, lắng nghe, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; 

d) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đề cao 
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trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Không lợi dụng vị 

trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận 

thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín thấp. Tâm huyết, tận tụy, gương 

mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”. 

Công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; nắm bắt 

kịp thời tâm lý, lối sống, lề lối làm việc, tạo sự công bằng và phát huy dân chủ, kinh 

nghiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ. Bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động khi có phản ánh, tố cáo không đúng sự thật. Xây dựng môi trường làm việc 

của cơ quan, đơn vị năng động, chuyên nghiệp; giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn 

hóa công vụ trong cơ quan, đơn vị. 

Điều 4. Chuẩn mực ứng xử, giao tiếp 

1. Văn hóa giao tiếp, ứng xử tại cơ quan, đơn vị 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện văn hóa giao tiếp ở 

công sở theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 52/2019/QH14 và các quy định sau: 

a) Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công 

việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ lấy lòng vì 

động cơ không trong sáng; 

b) Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải có 

tinh thần phối hợp, hỗ trợ trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, giữ vững đoàn 

kết nội bộ của cơ quan, tổ chức; không được lợi dụng việc phát biểu ý kiến, việc góp 

ý, phê bình làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý 

và đồng nghiệp; 

c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phải tránh tư duy duy ý 

chí, áp đặt, bảo thủ; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong 

giao tiếp, ứng xử; 
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d) Ứng xử văn hóa trên môi trường số và sử dụng mạng xã hội; chia sẻ, sử 

dụng thông tin trên môi trường số văn minh, tuân thủ pháp luật, phù hợp với các 

chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động chuyên nghiệp, trách nhiệm. 

2. Văn hóa giao tiếp, ứng xử với Nhân dân 

Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quy định về văn 

hóa giao tiếp với Nhân dân quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15 và Điều 9 Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà 

nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg. Thực hiện “4 xin”: Xin 

chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; “4 luôn”: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn 

lắng nghe, luôn giúp đỡ. 

Điều 5. Trang phục, lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động; quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức 

1. Trang phục 

a) Khi thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Trang phục phải phù hợp với tính chất công 

việc, đặc thù của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

b) Cán bộ, công chức và viên chức được tăng cường làm nhiệm vụ tiếp công 

dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, Trụ sở tiếp công dân xã, 

phường mặc trang phục theo quy định; 

c) Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường, khuyến khích mặc đồng phục 

riêng bảo đảm văn minh, lịch sự; 

d) Đối với những ngành có quy định riêng về trang phục thực hiện theo quy 

định của ngành. 

2. Lễ phục 

a) Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Quần tây, 

áo sơ mi, thắt cà vạt hoặc bộ comple; 

b) Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Áo dài 
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truyền thống; quần tây, áo sơ mi lịch sự hoặc bộ vest/juyp công sở; 

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc 

thiểu số, trang phục dân tộc được coi là lễ phục; 

d) Đối với những ngành có quy định riêng về lễ phục phải thực hiện theo quy 

định của ngành. 

3. Quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức 

a) Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ;  

b) Việc quản lý, sử dụng thẻ của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

thống nhất theo quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Điều 6. Bài trí công sở 

1. Việc thực hiện treo Quốc huy, Quốc kỳ 

Việc treo Quốc huy, Quốc kỳ được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 

13 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg. 

2. Trụ sở cơ quan 

a) Biển tên cơ quan thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định số 129/2007/ỌĐ-TTg và Thông tư số 05/2008/TT-BNV của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước; 

b) Các cơ quan, đơn vị phải có nội quy, sơ đồ bố trí phòng làm việc và được 

đặt tại nơi dễ nhìn, dễ tìm (đối với các trụ sở dùng thang máy bố trí thêm sơ đồ chỉ 

dẫn trong thang máy). 

3. Phòng làm việc 

a) Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán 

bộ, công chức, viên chức; 

b) Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, 

khoa học, hợp lý. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

  1. Sở Nội vụ 

a) Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xử lý tập thể, cá nhân vi phạm quy định 

về văn hóa công sở theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh, 

truyền hình Tuyên Quang tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế này. 

3. Căn cứ Quy chế này, Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

có trách nhiệm: 

a) Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế này. Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi nội quy, quy chế 

làm việc của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm phù hợp với Quy chế này và tổ chức 

thực thi Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; 

b) Kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và biểu dương, khen thưởng đối với 

những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; kiểm điểm, phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá 

trình tổ chức thực hiện Quy chế này. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chế 

này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì các nội dung liên 

quan được thực hiện theo văn bản mới. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh để xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1270/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 14 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Tư pháp 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh thuộc lĩnh vực Tư pháp 

Bãi bỏ toàn bộ 02 Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

thuộc lĩnh vực Tư pháp, gồm: 

1. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành 

lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

2. Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1; Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 2 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
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1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Bãi bỏ số thứ tự 53 Mục IV Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc 

Sở, Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1287/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương thực hiện thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1 (trừ vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ), loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 và Chấp thuận các tài 

liệu quản lý an toàn đối với các công trình dầu khí thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 

2024; Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; Luật Đường sắt ngày 27 tháng 6 

năm 2025; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 

2024; Luật Hóa chất ngày 14 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa; Nghị định số 

161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục 

hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc 

người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ; Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. 
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Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2025/TT-

BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 

10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các 

tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. 

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được 

sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 74/TTr-SCT 

ngày 18 tháng 4 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương thực hiện thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực vận chuyển hàng hoá nguy hiểm và Chấp thuận các tài liệu 

quản lý an toàn đối với các công trình dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương cấp, cấp lại, 

cấp điều chỉnh, thu hồi Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 1 (trừ vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ), loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 và Chấp thuận 

các tài liệu quản lý an toàn đối với các công trình dầu khí thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 

161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục 

hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc 

người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ; khoản 2 Điều 8 Thông 

tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư số 38/2025/TT-

BCT) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2026/TT-BCT ngày 25 tháng 3 năm 
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2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Thông tư số 15/2026/TT- BCT); 

khoản 1 Điều 28, Điều 28a Thông tư số 40/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt 

động dầu khí được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 38/2025/TT- BCT và Thông tư 

số 15/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

(Có Danh mục chi tiết kèm theo Quyết định này) 

2. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến 

hết ngày 28 tháng 02 năm 2027, hoặc khi có Quyết định khác thay thế, hoặc trường 

hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương 

1. Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

nhận ủy quyền tại Điều 1 của Quyết định này. 

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu. 

3. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ và kết quả thực 

hiện. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ 

CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC VẬN CHUYỂN HÀNG 

HÓA NGUY HIỂM VÀ CHẤP THUẬN CÁC TÀI LIỆU QUẢN LÝ AN 

TOÀN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 16/5/2026 của 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1  

Cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ), loại 2, loại 

3, loại 4, loại 9 Điều 8 Thông tư số 

38/2025/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa 

đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 

15/2026/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương. 

Các TTHC chưa có mã số 

hồ sơ trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia thực hiện 

nộp hồ sơ đến cơ quan 

được ủy quyền bằng hình 

thức: - Qua Bưu điện 

hoặc Nộp trực tiếp tại cơ 

quan giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (Chi 

tiết TTHC theo Phần II 

mục B điểm II Quyết định 

số 555/QĐ-BCT ngày 26 

tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành 

và được sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công 

Thương). 

2 

 Cấp điều chỉnh Giấy 

phép vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm 

loại 1 (trừ vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ), loại 2, loại 

3, loại 4, loại 9 

3 

 Cấp lại Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ), loại 2, loại 

3, loại 4, loại 9 

4 

 

Thu hồi Giấy phép 

vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ), loại 2, loại 

3, loại 4, loại 9 

Khoản 2 Điều 17 

Nghị định số 

161/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ; 

khoản 2 Điều 8 

Thông tư số 

38/2025/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa 

đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 

15/2026/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương. 

 

5 1.013987 Chấp thuận các tài Khoản 1 Điều 28,  



 

               CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 31/Ngày 18-5-2026            45 
 

 

 

 

 

liệu quản lý an toàn 

đối với các công trình 

dầu khí thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Điều 28a Thông tư 

số 40/2018/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về xây dựng và nội 

dung các tài liệu 

quản lý an toàn 

trong hoạt động 

dầu khí được sửa 

đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 

38/2025/TT-BCT 

và Thông tư số 

15/2026/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1288/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc bãi bỏ 04 Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang trước sắp xếp thuộc lĩnh vực Nội vụ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 400/TTr-SNV ngày 08 

tháng 5 năm 2026. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 04 Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang trước sắp xếp thuộc lĩnh vực Nội vụ, gồm 

1. Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan 
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hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. 

3. Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 

26/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang. 

4. Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở 

dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, 

đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ nội dung tại số thứ tự 33, 35, 37, 40 Mục III Phụ lục II Danh mục 

Quyết định ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp 

xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 

 



 

               CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 31/Ngày 18-5-2026            48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 

 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang; 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com; 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 
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